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1 1233050214 Phạm Xuân Huyền 18-01-1986 H.Cai Lậy-Tiền Giang

2 1233050218 Lê Thị Cẩm Loan 20-09-1985 Thốt Nốt - Cần Thơ

3 1233050233 Mã Tố Quyên 08-09-1984 Mỹ Tú-Sóc Trăng

4 1233050215 Trần Thị Kiều 03-04-1984 Ba Tri-Bến Tre

5 1233050227 Mai Thị Tuyết Nhung 17-06-1981 Ba Tri- Bến Tre

6 1233050230 Trần Thị Mỹ Nhung 21-12-1983 Sóc Trăng

7 1233050242 Nguyễn Mộng Thu 29-10-1987 H.Chợ Lách-Bến Tre

8 1233050245 Bùi Thị Thu Trang 16-12-1972 Sa Đéc-Đồng Tháp

9 1233050209 Quách Thị Minh Hiếu 25-03-1987 Châu Thành-Trà Vinh

10 1233050236 Trần Nguyễn Minh Tâm 29-08-1983 Long Khánh-Đồng Nai

11 1233050213 Nguyễn Thị Huỳnh 05-05-1986 Thạnh Trị-Sóc Trăng

12 1233050241 Nguyễn Thị Thanh Thúy 11-07-1981 Tiền Giang

13 1233050247 Tăng Thị Trinh 02-03-1985 Trà Cú-Trà Vinh

14 1233050226 Lê Thị Cà Nhol 20-10-1980 Phong Điền-Cần Thơ

15 1233050222 Lê Thị Thu Minh 21-06-1968 Châu Thành-Định Tường

16 1233050234 Lê Thị Sữa 11-10-1986 Thốt Nốt - Cần Thơ

17 1233050223 Võ Hạ My 29-06-1985 Tiền Giang

18 1233050229 Phan Thị Tuyết Nhung 15-06-1979 Gò Quao-Kiên Giang

19 1233050219 Nguyễn Kim Loan 18-12-1984 Giồng Riềng-Kiên Giang

20 1233050224 Phạm Thị Kim Ngọc 23-05-1986 Cái Bè -Tiền Giang

21 1233050238 Trần Thị Mộng Thắm 10-10-1983 Sóc Trăng

22 1233050201 Trương Thị Ngọc Bích 09-09-1984 Kế Sách-Sóc Trăng

23 1233050210 Võ Thị Kim Hoa 04-10-1984 Cao Lãnh-Đồng Tháp

24 1233050240 Nguyễn Thị Kim Thoa 20-10-1982 Ô Môn-Hậu Giang

25 1233050203 Huỳnh Thị Anh Đào 17-05-1985 Chợ Mới-An Giang

26 1233050239 Bùi Ngọc Thật 05-06-1982 Tháp Mười-Đồng Tháp

27 1233050204 Trịnh Thị Thanh Đào 02-05-1978 Mỹ Xuyên-Hậu Giang

28 1133050236 Nguyễn Thị Mỹ Trâm 18-01-1984 Cù Lao Dung, Sóc Trăng

29 1233050235 Nguyễn Thị Ngọc Sương 06-03-1987 Châu Thành - Hậu Giang

30 1233050221 Tôn Thị Tuyết Mai 13-07-1984 Chợ Mới - An Giang

31 1233050232 Tống Thị Kim Phụng --1982 Đồng Tháp

32 1233050211 Huỳnh Ngọc Hòa 28-11-1987 Kế Sách-Sóc Trăng

33 1233050207 Phan Thị Hoài Hương 03-01-1979 Cửu Long

34 1133050265 Huỳnh Kim Vinh 01-02-1985 Cai Lậy-Tiền Giang

35 1233050225 Danh Thị Nhành 23-08-1982 Vĩnh Thuận - Kiên Giang

36 1233050220 Trần Thị Bích Loan 07-04-1987 An Giang

37 1233050250 Phạm Thị Thu Hằng 20-12-1975 Nam Định

38 1133050203 Phù Hồng Cẩm 14-04-1983 Trần Văn Thời - Cà Mau

39 1233050228 Ngô Thị Tuyết Nhung 11-07-1980 Thoại Sơn - An Giang

40 1233050122 Nguyễn Thúy Nghiêm 02-03-1981 Kế Sách-Sóc Trăng

41 1233050123 Nguyễn Thị Mỹ Nhiên 25-09-1983 soc trang

42 1233050206 Lý Thị Thu Hằng --1984 Mỹ Xuyên-Sóc Trăng

43 1233050248 Trương Ngọc Tú Trinh 15-10-1984 Phú Tân-An Giang

44 1233050212 Phạm Thị Mỹ Hòa 10-10-1985 Châu Thành- Đồng Tháp
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45 1233050244 Lư Huỳnh Tim 10-01-1985 Khánh Tiến - U Minh - Cà Mau

46 1233050249 Trần Thị Kim Truyền 10-11-1985 Chợ Mới-An Giang

47 1233050124 Trương Thị Thu 26-01-1981 Gò Quao-Kiên Giang

48 1233050243 Nguyễn Thị Bé Thu 12-06-1982 An Giang

49 1233050251 Nguyễn Thị Hằng 15-08-1970 Mỏ Cày-Bến Tre

50 1233050116 Trần Thị Ái Liên 27-03-1982 Bạc Liêu

51 1233050121 Nguyễn Thị Thu Ngân 01-01-1987 kế sách sóc trăng

52 1233050237 Lê Thị Phương Thảo 15-08-1983 Nghệ An

53 1233050113 Hồ Thị Thu Thảo 19-09-1979 Chợ Lách-Bến Tre

54 1233050231 Lâm Thị Út 10-05-1983 Thạnh Phú, Bến Tre

55 1233050246 Cao Thị Phương Trang 15-08-1977 H. Phong Điền- Cần Thơ

56 1233050205 Phạm Thị Minh Đoàn 21-11-1986 Tiền Giang

57 1233050208 Lê Thị Hiền 02-02-1989 Hồng Ngự-Đồng Tháp

58 1233050115 Trương Kim Cương 02-02-1985 Đầm Dơi - Cà Mau

59 1233050125 Huỳnh Thị Thủy Trang 22-04-1974 Châu Thành A-Hậu Giang

60 1233050117 Nguyễn Lệ Quyên 15-06-1980 H.Trần Văn Thời- Cà Mau

61 1233050200 Trần Thị Thu Ba 09-09-1979 Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

62 1233050217 Kim Thị Liền --1980 Trà Cú-Trà Vinh


